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UB N D  HUYỆN TỨ KỲ
TRUNG  TÂM  DV  NÔNG  NGHIỆP 

       
Số: 35/TT DVNN- KN

V/v thực hiện các biện pháp chống rét và 
dịch bệnh trong chăn nuôi- thủy sản 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                 
Tứ Kỳ, ngày 20  tháng 12  năm 2023

    
                       Kính gửi:  - Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn;
                                        -  Hội Nông dân xã, thị trấn;

       - Các cơ quan chuyên môn có liên quan.

           Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, tại thời điểm hiện nay có rét 
đậm, rét hại kèm theo mưa, nhiệt độ ban đêm xuống thấp từ 9 - 11oC và có thể sẽ kéo dài trong 
nhiều ngày tới, gây ra những yếu tố  bất lợi cho sản xuất ngành chăn nuôi, thủy sản. Thực hiện 
ý kiến chỉ đạo của UBND huyện tại công văn số 1670/UBND- DVNN ngày  19/12/2023 về 
việc tăng cường chống rét và dịch bệnh trong chăn nuôi- thủy sản, Trung tâm Dịch vụ Nông 
nghiệp huyện đề nghị UBND xã, thị trấn chỉ đạo Ban Thú y, Khuyến nông viên cơ sở, Đài 
Truyền thanh phối hợp với Hội Nông dân xã tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo các cơ sở 
chăn nuôi thủy sản trên địa bàn huyện các biện pháp kỹ thuật chống rét và dịch bệnh như sau:

1. Các biện pháp chống rét và dịch bệnh trong chăn nuôi:
1.1. Đối với đàn trâu, bò:
- Chủ động gia cố chuồng trại, dùng phên, bạt che chắn giữ cho chuồng trại đủ ấm, 

không bị gió lùa, mưa hắt. Dùng rơm rạ, cỏ khô làm đệm lót, đồng thời thường xuyên dọn 
dẹp vệ sinh không để phân và nước tiểu đọng lại làm ướt nền chuồng. Vào những ngày nhiệt  
độ dưới 15oC, nên quản lý đàn trâu bò tại chuồng. Nếu nhiệt độ ngoài trời xuống dưới 120C 
phải mặc áo (may bằng bao gai, vải bạt...) chống rét cho trâu bò. Nên đốt lò củi sưởi ấm 
trong chuồng, nhất là đối với gia súc non.

- Đảm bảo cung cấp đầy đủ khẩu phần ăn cho trâu bò gồm thức ăn thô như cỏ xanh, rơm 
khô với lượng 20kg- 25kg/con/ngày, đồng thời bổ sung thêm thức ăn tinh (thức ăn viên tổng 
hợp, cám gạo, bột ngô...) với lượng 1- 2kg/con/ngày. Bổ sung thêm muối ăn bằng cách pha với 
nước ấm 37- 380C, nồng độ 0,1 - 0,3% (tương đương 10 - 30 gam muối/10 lít nước) cho trâu bò 
uống. Lưu ý cho trâu, bò ăn thức ăn thô trước rồi mới cho ăn thức ăn tinh và uống nước.

- Thực hiện tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin phòng bệnh cho trâu, bò theo quy 
định như: Tụ huyết trùng, Lở mồm long móng, Viêm da nổi cục… 

1.2. Đối với đàn lợn:
- Chuồng trại cần che chắn kín xung quanh, không để gió lùa, nhất là vào ban đêm. Nền 

chuồng vệ sinh sạch sẽ hàng ngày, không để đọng phân, nước thải trong chuồng. Không nên xịt 
rửa nền chuồng hoặc tắm cho lợn vào những ngày mưa rét, nhiệt độ xuống dưới 14oC thì chỉ 
nên thu dọn nền chuồng theo phương pháp thủ công. Có thể bố trí hệ thống sưởi ấm cho lợn 
bằng lò sưởi đốt củi, thiết bị sưởi chuyên dụng trong chăn nuôi chạy điện hoặc gas (cần hết sức 
lưu ý nếu sử dụng lò sưởi đốt nhiên liệu bằng than đá, phải đảm bảo tuyệt đối an toàn vì động 
vật rất dễ chết khi bị ngộ độc khí oxid Carbon CO từ than đá). Lợn con theo mẹ, lợn cai sữa cần 
bố trí khu vực úm có bóng hồng ngoại sưởi ấm 24/24h. 

Nếu nhiệt độ ban ngày 15oC- 18oC thì cần sưởi khoảng 12h – 14h về ban đêm và 
sáng sớm.

- Cung cấp đầy đủ thức ăn, nước uống cả về số lượng và chất lượng phù hợp với 
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từng giai đoạn sinh trưởng, hướng sản xuất để giúp vật nuôi tăng cường sức đề kháng, 
đồng thời cần bổ sung thêm các Vitamin tổng hợp, men tiêu hoá như:  Bio prozime, 
Multizym, Nuti-amin, B-complex...Liều lượng dùng theo hướng dẫn trên bao bì sản phẩm.

- Định kỳ khử trùng chuồng trại bằng các loại hóa chất như: HanIodin, Benkocid, vôi bột...
-Thực hiện tiêm phòng đầy đủ các loại vacxin phòng bệnh cho đàn lợn, lưu ý các loại 

bệnh thường xảy ra vào mùa lạnh như: Dịch tả lợn, Tụ huyết trùng, Lở mồm long móng...
1.3. Đối với đàn gia cầm:
- Dùng bạt che chắn kín xung quanh chuồng, đặc biệt là hướng gió, không được để 

gió lùa vào trong chuồng nuôi. Chỉ kéo bạt lên khoảng 3- 4h/24h khi trời nắng ấm, nhiệt độ 
trên 180C, nhưng ban đêm vẫn phải che. Thường xuyên vệ sinh chuồng trại sạch sẽ và thay 
chất độn chuồng hoặc sử dụng các chế phẩm sinh học như men vi sinh Balasa, Good 
farm... để xử lý nhằm giảm thiểu sự ô nhiễm môi trường.

- Đối với cơ sở nuôi ấp nở, nuôi úm gia cầm giống cần có khu vực quây úm và sử 
dụng bóng hồng ngoại, đèn sưởi để sưởi ấm 24/24h.

- Thức ăn, nước uống đảm bảo đầy đủ và phù hợp với từng lứa tuổi, từng loại 
gia cầm. Nên bổ sung thêm các loại Premix Vitamin, khoáng và men tiêu hóa như: 
Multizym, B-complex...để nâng cao sức đề kháng cho gia cầm..

- Định kỳ khử trùng chuồng trại bằng các loại hóa chất như: HanIodin, Benkocid, vôi bột...
- Thực hiện tiêm phòng đầy đủ các loại vacxin phòng bệnh cho đàn gia cầm, đặc 

biệt lưu ý những bệnh thường hay phát sinh vào mùa lạnh như: Cúm gia cầm, Newcastle, 
Dịch tả vịt, Tụ huyết trùng...

- Theo dõi chặt chẽ đàn gia cầm để phát hiện và xử lý kịp thời nếu đàn vật nuôi 
có biểu hiện bị ảnh hưởng do đói, rét, dịch bệnh.

2. Các biện pháp chống rét và dịch bệnh trong thủy sản nuôi:
2.1. Đối với các ao nuôi thịt đã đến kỳ thu hoạch:
- Đối với ao nuôi đã đến kỳ thu hoạch, căn cứ theo giá cả thị trường và kế hoạch sản 

xuất nên có phương án chọn thời điểm xuất bán phù hợp.
- Đối với những ao nuôi thả những loại thủy sản kém chịu rét như: cá rô phi, cá rô 

đồng, cá chim trắng, cá chuối hoa, ba ba…cần ưu tiên tranh thủ lúc nắng ấm sẽ tổ chức thu 
hoạch sớm để không xảy ra hiện tượng cá bị chết do rét.

2.2. Đối với ao nuôi cá thịt chưa đạt biểu trọng lượng xuất bán hoặc ao nuôi  cá bố 
mẹ, cá giống qua mùa đông:

- Giữ mực nước tối thiểu là 1,5 - 2m để ổn định nhiệt độ; đối với những ao nổi có 
diện tích lớn thì nên đào lạch rộng tối thiểu 2m, sâu từ 2,5m trở lên quanh ao (Lưu ý: Đào 
lạch cách chân bờ 1,5 m – 2,0 m để tránh sạt trượt bờ), ngoài tác dụng chống rét cho cá còn 
thuận lợi trong thu hoạch.

- Làm khung định hình bằng ống nhựa hoặc tre, nứa để thả bèo tây hoặc che nilon 
trắng với diện tích khoảng 1/4 hoặc 1/3 diện tích mặt ao về hướng Bắc để chắn gió, cách nhiệt 
không khí và tăng khả năng giữ nhiệt cho nước ao nuôi.

- Khi nhiệt độ xuống thấp, tuyệt đối không kéo lưới kiểm tra cá hoặc thu hoạch 
theo cách đánh tỉa thả bù để tránh cá bị xây xát, hạn chế sự lây nhiễm, xâm nhập của nấm, 
ký sinh trùng gây bệnh cho cá.

- Hàng ngày theo dõi chất lượng nước. Định kỳ 15- 20 ngày/1 lần, sử dụng vôi bột 
với lượng 2- 3 kg/100m2 hòa vào nước sau đó té đều xuống ao để khử trùng nước ao nuôi, 
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phòng bệnh cho cá, hoặc dùng một số loại hóa chất để khử trùng nước ao nuôi như: 
Haniodin, Superclo... Thường xuyên quan sát, phát hiện các biểu hiện bất thường trong ao 
nuôi để có biện pháp xử lý kịp thời.

 Đối với những ao nuôi cá rô đồng cần có điểm cấp nước giếng khoan bơm trực tiếp 
vào ao. Nếu hàm lượng sắt trong nước giếng khoan không quá cao (dưới 0,5- 0,7 mg/lít). 
Những ngày nhiệt độ dưới 150C có thể thay thế không quá 20- 25% lượng nước trong ao 
bằng nước giếng khoan.

- Sử dụng các loại thức ăn có chất lượng cao, khẩu phần ăn phù hợp với từng loại 
cá, đồng thời bổ sung thêm vitamin C, men tiêu hóa để giúp tăng sức đề kháng. Khi nhiệt 
độ nước xuống dưới 150C thì ngừng cho ăn, vào thời điểm ấm trong ngày (nhiệt độ trên 
150C) có thể cho ăn với lượng thức ăn bằng 1/3 so với ngày thường. Tranh thủ những ngày 
nhiệt độ ấm cần cho cá ăn bổ sung để cá tích trữ năng lượng giúp phòng chống rét cho các 
đợt rét đậm, rét hại tiếp theo.

2.3. Đối với cá nuôi lồng bè:
- Căn cứ tình hình giá cả và kế hoạch sản xuất để có phương án thu hoạch phù hợp. 

Nếu vẫn tiếp tục nuôi cần vệ sinh lồng, bè nuôi, loại bỏ rác trôi nổi và các vật cứng bám 
vào lồng, bè nuôi, di chuyển lồng bè đến nơi gần bờ, ít gió và áp dụng phương thức nuôi 
giống như cá nuôi lưu trữ qua mùa đông. Có thể dùng bạt che hết toàn bộ hướng gió cho tất 
cả lồng bè.

- Treo túi vôi ở đầu nguồn nước hoặc trong các lồng, bè với liều lượng 2- 4 kg/10m3  
nước để khử trùng môi trường nước, phòng ngừa các bệnh nấm, ký sinh trùng cho thủy sản nuôi. 

Trên đây là một số biện pháp chống rét và phòng chống dịch bệnh mùa Đông trong 
chăn nuôi và thủy sản, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện đề nghị UBND các xã, thị 
trấn quan tâm chỉ đạo Ban Thú y và Khuyến nông viên phối hợp với Đài truyền thanh, Hội 
Nông dân xã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi, thủy sản tập trung, 
các hộ nuôi chăn nuôi, thủy sản quy mô nhỏ thực hiện tốt nội dung công văn này./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Ban TV huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện (để báo cáo);
- Đài phát thanh huyện (để phối hợp);
- Lưu TT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đình Tính
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